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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	06
	Cao Thị Hồng Ly
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	12
	Nguyễn Thị Lý
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	13
	Hoàng Vinh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	16
	Mai Việt Tài
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	18
	Phan Văn hoản
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	19
	Nguyễn Hữu Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	20
	Phạm Phi Hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	21
	Đinh Ngọc Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	25
	Lê Trung Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	26
	Lê thị Hương Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	9726
	Hoàng Văn Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	9770
	Lê Tiến dũng
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	9850
	Nguyễn Văn Nhật
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	9851
	Nguyễn Ngọc Thiệu
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	9858
	Võ Thị Bích Thủy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	9859
	Cao Hoàng Vi Lam
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	17 
	9860
	Nguyễn Xuân Hiệp
	PHong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18 
	9861
	Đinh Văn Phúc
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	19 
	9862
	Mai Hữu Tương
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20 
	9863
	Nguyễn Thái Ngọc
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	9864
	Phạm Xuân Sơn
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	9865
	Nguyễn Văn An
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	9866
	Hoàng Vinh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	9868
	Lê Thị Phượng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	9870
	Nguyễn Tiến Anh
	Liê Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	9879
	Trần Xuân Thịnh
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	9880
	Thái Văn Quỳnh
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	28 
	9888
	Nguyễn tiến Đạt
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	9891
	Nguyễn hà Tuyên
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	9892
	Nguyễn thanh Sơn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	9897
	Nguyễn Bá sơn
	PHong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	32 
	9898
	Ngô Quí Sơn
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	9899
	Nguyễn Đức Hãi
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	34 
	9900
	Trần Văn Thành
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	35 
	9901
	Nguyễn Hữu Thân
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36 
	9902
	Dương Mạnh Cường
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	9903
	Trương Phương Nhẫn
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	9904
	Hoàng Đức trường
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39 
	9905
	Cao Vĩnh Yên
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	40 
	9906
	Phạm anh Thái
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	41 
	9907
	Phạm Xuân Cường
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	42 
	9908
	Lê văn Hậu
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	9909
	Lê hoàng Phi
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	9910
	Nguyễn thị Trúc
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45 
	9913
	Dương Văn Tư
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	46 
	9916
	Lê Viết bồng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	9917
	Bùi Ngọc Chung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	9920
	Hồ Tuấn Linh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	49 
	9922
	Lê Minh Dũng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	9929
	Đặng Anh Tài
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51 
	9930
	Lê thanh Huy
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	52 
	9931
	Ngô Xuân Bình
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	53 
	9932
	Phạm Văn Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	9936
	Trương Thị Kim Chi
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	9937
	Phan Tiến Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	56 
	9938
	Trần Văn Sáng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	57 
	9939
	Nguyễn Thọ Bình
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	58 
	9940
	Hoàng Minh Quang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	9941
	Trần Mạnh Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	60 
	9942
	Hoàng Minh Thanh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	61 
	9944
	Hoàng Thị Hà
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	62 
	9946
	Mai Văn Huynh
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	63 
	9950
	Lê thị Thu Huyền
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	9953
	Nguyễn Văn Phương
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	65 
	9970
	Trần Thị Lan
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	66 
	9972
	Phạm Văn Tuấn
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình


